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C A O  S U ,  N H Ự A  K Ỹ  T H U Ậ T  ·  R U B B E R  &  E N G I N E E R I N G  P L A S T I C S

P H I Ế U  T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H U Ậ T  ·  T D S

T E C H N I C A L  D A T A  S H E E T

N O .  H D - T D S - 2 6 0 7 - 1 4

R E V .  2 0 2 6 - 0 7 - 1 6

Cao su EPDM — dây đùn, dải, tấm, profile
EPDM Rubber — Extruded Cord, Strip, Sheet, Profile

M O D E L  ·  M Ã

EPDM

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H U Ậ T  ·  T E C H N I C A L  S P E C I F I C A T I O N S

# H Ạ N G  M Ụ C  ·  I T E M T I Ê U  C H U Ẩ N  ·  S P E C I F I C A T I O N P H Ư Ơ N G  P H Á P  ·

T E S T  M E T H O D

01 Màu sắc
Color

Đen

Black
—

02 Dạng cung cấp
Supply forms

Dây đùn ø2–30 mm · dải · tấm · profile chữ E/U/P

Extruded cord ø2–30 mm · strip · sheet · E/U/P profiles
—

03 Tỉ trọng
Density

0,86–1,10 g/cm³

0.86–1.10 g/cm³

ISO 1183

04 Độ cứng
Hardness

Shore A 40–85 ASTM D2240

05 Nhiệt độ làm việc
Service temperature

−50 °C đến +150 °C

−50 °C to +150 °C

—

06 Kháng ozone / UV / thời tiết
Ozone / UV / weathering

Xuất sắc — bền 10+ năm ngoài trời

Excellent — 10+ years outdoors
—

07 Kháng nước nóng / hơi nước
Hot water / steam

Tốt

Good
—

08 Cách điện
Electrical insulation

Tốt — dùng trong tủ điện

Good — switchboard use

—

09 Kháng dầu khoáng / xăng
Mineral oil / fuel resistance

KHÔNG — trương nở, hỏng (dùng NBR/FKM)

NOT resistant — swells & fails (use NBR/FKM)
—

10 Grade
Grades

Đặc · xốp (sponge) · peroxide-cured

Solid · sponge · peroxide-cured
—

11 Ứng dụng chính
Main applications

Gioăng cửa nhôm/kính, tủ điện ngoài trời, panel solar, nước nóng/hơi

Door & glazing seals, outdoor cabinets, solar panels, hot water/steam
—

G H I  C H Ú  ·  R E M A R K S

Số liệu trên là giá trị điển hình của vật liệu (typical values) tổng hợp từ tài liệu kỹ thuật, không phải giá trị bảo đảm theo từng lô hàng. Khách hàng vui lòng dùng
thử và kiểm tra phù hợp với ứng dụng trước khi sử dụng đại trà. Liên hệ Hiển Danh khi cần chứng chỉ CO/CQ theo lô.

The above figures are typical material values compiled from technical literature, not guaranteed per-batch values. Users must test the product for suitability before mass
application. Contact Hien Danh for per-batch CO/CQ certificates when required.
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